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- Thời gian làm bài : 50 phút

- Hình thức : 100% Trắc nghiệm 
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 12 năm 2023


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ  LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT
	STT
	Nội dung kiến thức/ kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%

Tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
 
	Số CH
	Số CH

	TN


	

	1
	SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
	2
	2
	
	4
	10

	
	
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất
	2
	1
	
	3
	7.5

	
	
	Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác
	1
	
	
	1
	2.5

	2
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI


	Bảo vệ môi trường
	1
	
	
	1
	2.5

	
	
	Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
	2
	2
	
	4
	10

	
	
	Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi truờng  
	1
	
	
	1
	2.5

	3
	ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ


	Đặc điểm dân số 
	2
	2
	
	4
	10

	
	
	Phân bố dân cư chưa hợp lí
	2
	1
	
	3
	7.5

	
	
	Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động của nước ta
	1
	
	
	1
	2.5

	4
	KĨ NĂNG
	Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam
	6
	8
	
	14
	35

	
	
	Làm việc với bảng số liệu, biểu đồ
	
	
	4
	4
	10

	Tổng
	20
	16
	4
	40
	100

	Tỉ lệ % 
	50%
	40%
	10%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	90%
	10%
	
	


- Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm.

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 12

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất
Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác
	Nhận biết

– Trình bày được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
– Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Thông hiểu

– Giải thích được hiện trạng sử dụng một số tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam .
	5

	3

	

	2
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI


	Bảo vệ môi trường
Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi truờng  
	Nhận biết

– Trình bày được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.
– Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường.

Thông hiểu

Đưa ra một số giải pháp môi trường ở trường học và nhà ở, cũng như môi trường xung quanh
	4
	2
	

	3
	ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ
	Đặc điểm dân số 
Phân bố dân cư chưa hợp lí

Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động của nước ta
	Nhận biết

– Nêu được đặc điểm dân số.
– Trình bày sự phân bố dân cư.

Thông hiểu

–  Phân tích được các giải pháp phát triển dân số, liên hệ được một số vấn đề dân số ở địa phương.
–  Giải thích một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số nước ta.
	5
    
	 3
	

	4
	Kỹ năng
	Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam
Làm việc với bảng số liệu, biểu đồ
	
	6 
	8
	4

	Số câu/ loại câu
	
	20 câu TNKQ
	16 câu TNKQ
	4 câu TNKQ

	Tổng hợp chung
	
	50%
	40%
	10%


